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Mẫu 01-CTSV
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THÔNG TIN SINH VIÊN
Lớp: …..……….., Ngành………………..Khoa ………………………………………………                          

	TT
	Họ và tên
	Thông tin về sinh viên
	Thông tin về gia đình

	
	
	Mã số SV
	SĐT & Email
	Chổ ở hiện nay
	Họ tên Bố, nghề nghiệp, SĐT 
	Họ tên Mẹ, nghề nghiệp, SĐT
	Địa chỉ gia đình

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	Bình Đinh, ngày….tháng…..năm 20….
CỐ VẤN HỌC TẬP




Mẫu số 02-CTSV
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP                     
Lớp: ........................... Khoa: ........................................................
Họ và tên CVHT: ..........................................................................

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn thành (hoặc nộp báo cáo, kết quả..)
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	II
	 Học kỳ II

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


	
	

TRƯỞNG KHOA
	
	Bình Đinh, ngày….tháng…..năm 20….
CỐ VẤN HỌC TẬP






Mẫu số 03-CTSV
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NHẬT KÝ CÔNG TÁC CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP                    
Lớp: ........................... Khoa: ........................................................
Họ và tên CVHT: ..........................................................................

	TT
	Thời gian thực hiện 
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	I
	Học kỳ I

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	II
	 Học kỳ II

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


	
	


	
	Bình Đinh, ngày….tháng…..năm 20….
CỐ VẤN HỌC TẬP











Mẫu số 04-CTSV
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY BÁO 
Về việc sinh viên nghỉ học không lý do

Kính gửi: Ông (Bà): ………………………………………………………………………...
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………………………………………………………..	
Là phụ huynh của sinh viên:…………………………………… Mã số sinh viên………...	
Lớp:………………………; Khóa:………. Khoa………………………………………….	
Trong khoảng thời gian từ ngày….tháng….năm….đến ngày….tháng….năm…, sinh viên (Họ và tên sinh viên) đã nghỉ học không rõ lý do, đến nay vẫn chưa trở lại trường học tập.
Nếu đến từ ngày….tháng….năm…. sinh viên chưa đến lớp, Nhà trường sẽ xử lý theo các quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Trường Đại học Quy Nhơn.
Khoa………….. ……………………….thông báo đến Quý ông (bà) được biết để nhắc nhở sinh viên trở lại học tập bình thường.
Khi cần liên hệ, Quý phụ huynh vui lòng gọi điện thoại số: ……..; email:……….	
Trân trọng./.
	

CỐ VẤN HỌC TẬP 
	
	Bình Đinh, ngày….tháng…..năm 20….
TRƯỞNG KHOA










Mẫu số 05-CTSV
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


				

GIẤY BÁO 
Về việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên



Kính gửi: Ông (Bà): ………………………………………………………………………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………...
Điện thoại:…………………………………………………………………………………..	
Là phụ huynh của sinh viên:…………………………………… Mã số sinh viên………...	
Lớp:……………………… Khóa:………. Khoa………………………………………….	
Thực hiện Quyết định số       /QĐ-ĐHQN ngày.../.../20... của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học .........., Khoa......................................... thông báo cho gia đình sinh viên về trường hợp:
Sinh viên:   
Đã bị cảnh báo kết quả học tập 2 lần liên tiếp vì lí do: Kết quả học tập kém. 
Nếu học kỳ tiếp theo, sinh viên (Họ và tên sinh viên) bị cảnh báo lần 3 thì Nhà trường sẽ buộc thôi học theo quy định.
Khoa..................................................thông báo đến Quý ông (bà) biết để quản lý và nhắc nhở sinh viên trên.
Khi cần liên hệ, Quý phụ huynh vui lòng gọi điện thoại số: ……..; email:........	
Trân trọng./.

	
CỐ VẤN HỌC TẬP 
	
	Bình Đinh, ngày….tháng…..năm 20….
TRƯỞNG KHOA





Mẫu số 06-CTSV
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  



BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN 
Học kỳ…., Năm học………….. 

Kính gửi: Trưởng khoa………………………………………………………………
Họ và tên CVHT:……………………………………………………………………………  
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………..  
CVHT lớp sinh viên: …………………………., Khóa…………………………………….. 
Căn cứ Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, tôi xin báo cáo về tình hình lớp sinh viên ……….…......như sau:
1. Tổng số sinh viên lớp:……………………………………………………………
2. Tình hình biến động của sinh viên:
· Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:
· Số sinh viên thôi học:
· Số sinh viên vào học tiếp:
· Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


· Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


3. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế
·  Tình hình chung: …….........................................................................................
………………………………………………………………………………………
·  Các vi phạm (Nêu cụ thể nội dung): 
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



4. Các hoạt động của lớp
· Học tập: ….....................................................................................................
· Rèn luyện:……………………………………………………………………………
· Văn thể: …............................................................................................................
· Hoạt động khác: ……………………………………………………………………..
5. Đề xuất - kiến nghị
+ Với Nhà trường:.................................................................................................
…………………………………………………………………………………....
+ Với Khoa:...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………...

	
	Bình Định, ngày       tháng       năm 20
Cố vấn học tập
(Ký và ghi rõ họ tên)






Mẫu số 07-CTSV
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  



TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH CÁC LỚP SINH VIÊN 
Học kỳ…., Năm học………….. 

Kính gửi: 
· Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn;
· Trưởng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên

Căn cứ Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa………….. ……………….xin báo cáo tổng hợp về tình hình các lớp sinh viên của khoa như sau:
1. Tổng số lớp:………………………
2. Tổng số sinh viên: ………………
3. Tình hình biến động của sinh viên:
·  Số sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả:
·  Số sinh viên thôi học:
·  Số sinh viên vào học tiếp:
·  Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Lý do nghỉ học

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


· Số sinh viên nghỉ học dài ngày (nghỉ > 5 ngày) không có lý do:
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Thời gian nghỉ học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


4. Tình hình thực hiện nội quy, quy chế
·  Tình hình chung: …….........................................................................................
· Các vi phạm (Nêu cụ thể nội dung): 
	TT
	Họ và tên
	MSV
	Nội dung vi phạm quy chế
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


4. Kết quả các hoạt động của khoa
· Học tập: ….....................................................................................................
· Rèn luyện:……………………………………………………………………………
· Văn thể: …............................................................................................................
· Hoạt động khác: ……………………………………………………………………..
5. Đề xuất - kiến nghị
:.............................................................................................................................................
………………………..…………………………………………………………………….

	
	Bình Định, ngày       tháng       năm 20
TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)






Mẫu số 08-CTSV
	 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
[bookmark: bookmark0](Năm học: 20.... – 20..…)

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
Họ và tên: …………………………………………………………….. Dân tộc………….
Mã số HSSV: ……………………………………………………………………………….
Sinh ngày:….tháng….năm 201   Nơi sinh…………………………………………….........
Lớp:	Khóa	Khoa…………………………………….
Ngành:	 Chuyên ngành:	……….
Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ số nhà, thôn, ấp (đường), phường (xã), quận (huyện), tỉnh (TP)):…………………………………………………………………………………...
Điện thoại:……………………………………………………………………………..
Thuộc đối tượng: Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo (cận nghèo)
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

	TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN
	
	Bình Định, ngày …tháng … năm 20..…
	              SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)







Mẫu số 09-CTSV
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi:  Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn

Họ và tên:		Giới tính:	......................
Ngày sinh:		Dân tộc:	..................................................
Ngành học:............................................................. Mã số sinh viên:	....................................
Lớp:............................................ Khoa:		....................Hệ đào tạo:.........................
Điện thoại:	..............................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................
Thuộc đối tượng (sinh viên đánh dấu x vào đối tượng được hưởng TCXH)
	1
	Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao
	

	2
	Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
	

	3
	Sinh viên là người tàn tật, bị suy giảm khả năng lao động 41% trở lên
	

	4
	Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập
	


 Hồ sơ kèm theo gồm: 
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................
Căn cứ vào Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị Nhà trường xem xét để được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định. 

	TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN
	
	Bình Định, ngày …tháng … năm 20..…
	              SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)





[bookmark: _GoBack]Mẫu số 10-CTSV
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
Họ và tên:	
Ngày, tháng, năm sinh:	
Nơi sinh:	
Ngành:	Khóa:	Khoa:	
Mã số sinh viên:	
Thuộc đối tượng (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015): ……………………………………………………………………………………………...	
Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

	TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN
	
	Bình Định, ngày …tháng … năm 20..…
	              SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)







Mẫu số 11-CTSV
	    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
Sinh viên đang học tại trường

                  Kính gửi:……………………………………………………………..
                                  ………………………………………………………………..

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN XÁC NHẬN:

Họ và tên sinh viên:………………………………………………………………..
Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính:    Nam              Nữ            

CMND số: …………………. ngày cấp …/…./….. Nơi cấp: …………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..
Hiện là sinh viên Lớp (ngành):……………………………………………………….
Mã sinh viên:…………………………………………………………
Khoa:…………………………………………………………………
Khóa:………………………………………………………………..
Hệ đào tạo:………………………………………………………….
Kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên:…………………………
Về việc:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

	
	
	Bình Định, ngày …. tháng ….. năm …….   
TL. HIỆU TRƯỞNG 
TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN






Mẫu số 12-CTSV
	    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



             GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………..
Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính:    Nam              Nữ            

CMND số: …………….. ngày cấp …./…../….. Nơi cấp:………………………..
Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): DQN
Tên trường: Trường Đại học Quy Nhơn
Ngành học:…………………………………………………………………………..
Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề):………………………………………….
Khóa:……………………...Loại hình đào tạo: Chính quy
Lớp:……………………….Mã sinh viên:………………………………………….
Khoa:……………………………………………………………………………….
Ngày nhập học: …../…../…….Thời gian ra trường (tháng, năm): …./…../……….
Thời gian học tập tại trường: ................................tháng
	Số tiền học phí hàng tháng: ...............................đồng
		Thuộc diện: 			- Không miễn giảm   
- Giảm học phí 
- Miễn học phí  
Thuộc đối tượng:		- Mồ côi
- Không mồ côi

Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị): ................................................ không bị xử phạt từ hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
Số tài khoản của nhà trường:.............................tại Ngân hàng:........................
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PHỤ LỤC 2
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
1. Các văn bản của Chính phủ và Bộ giáo dục và Đào tạo
- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy.
- Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy.
- Chương tình công tác HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 5323/QĐ-BGDĐT, ngày 29/11/2012 của Bộ GDĐT.
- Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
2. Các văn bản của Trường Đại học Quy Nhơn
2.1. Quy định về đào tạo
- Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1241/QĐ-ĐHQN, ngày 15/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
- Quy định về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHQN, ngày 03/01/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
2.2. Quy định về công tác quản lý sinh viên
- Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-ĐHQN, ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
- Quy định công tác sinh viên nội trú của Trường Đại học Quy Nhơn Quyết định số 2432/QĐ-ĐHQN, ngày 14/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
- Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 2433/QĐ-ĐHQN, ngày 14/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
- Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 5279/QĐ-ĐHQN, ngày 29/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
- Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-ĐHQN, ngày 08/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
2.3. Một số quy định khác
- Quy định về quản lý hoạt động KH &CN của Trường Đại học Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-ĐHQN ngày 09/6/2016 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn. 
- Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-ĐHQN, ngày 21/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn. 
- Quy tắc ứng xử trong Nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 306/QĐ-ĐHQN, ngày 09/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.


